
STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

1 Nguyễn Trúc Quỳnh 025667697 8/4/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

Quận 8, thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Đăng ký lẻ

2 Đinh Tiến Phát 025492921 24/10/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

Đăng ký lẻ

3 Đặng Thị Thanh Ngà 273517987 14/3/2010
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Đăng ký lẻ

4
Huỳnh Thị Thanh 

Hƣơng
068180000015 18/2/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

Quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

Đăng ký lẻ

5 Trần Lê Vinh 240675167 23/11/2016
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

Quận 10, thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Đăng ký lẻ

6 Phạm Thúy Hoa 022434812 4/10/2010
 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

Quận Bình Tân, 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

Đăng ký lẻ

7 Võ Trang Nhi 025783924 30/12/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 2, thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Đăng ký lẻ

8 Nguyễn Ngọc Mai 022144947 15/4/1997
 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

Quận 3, thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Đăng ký lẻ
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STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

9 Nguyễn Văn Hƣng 026098432 2/10/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận Tân Bình, 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

Đăng ký lẻ

10  Nguyễn Nhƣ Lợi 1971 x 025689858 31/1/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

11  Hoàng Anh Tín 1997 x 241727837 28/1/2015
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

12  Mai Văn Quang 1998 x 261510074 12/10/2012
Công an tỉnh 

Bình Thuận

13  La Văn Minh 1991 x 230864044 31/1/2013
 Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

14  Nguyễn Phúc Toàn 1998 x 092098001668 5/9/2018

 Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

15  Lê Thị Hoàng Anh 1984 x 024977888 3/8/2010
 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

16  Nguyễn Thanh Phúc 1989 x 321344080 16/3/2005
 Công an tỉnh 

Bến Tre 

17  Lê Thị Hồng 1986 x 023982612 15/11/2006
 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

18  Nguyễn Thị Uyên 1981 x 025797129 20/8/2013
 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

1A-1B Phổ 

Quang, Phƣờng 

2, quận Tân 

Bình

CÔNG TY  

TNHH 

DỊCH VỤ 

NHÀ HÀNG 

HẢI SẢN 

BIỂN ĐÔNG

28 Bình Thới, 

Phƣờng 

14,Quận 11

CÔNG TY  

CỔ PHẦN 

CAO SU 

SÀI GÒN - 

KYMDAN



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

19  Trƣơng Thị Lài 1990 x 197260784 27/12/2007
 Công an tỉnh 

Quảng Trị 

20  Phan Thị Đôi 1975 x 025803470 6/9/2013
 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

21
 Nguyễn Thị Thu 

Ngọc 
1975 x 271049691 4/10/2005

 Công an tỉnh 

Đồng Nai 

22
 Huỳnh Thị Ngọc 

Hoa 
1984 x 023671741 6/12/2013

 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

23  Phạm Châu Phƣợng 1975 x 270624906 22/11/2011
 Công an tỉnh 

Đồng Nai 

24 Nguyễn Huy Hoàng 2000 x 184322467 23/07/2015
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh

25 Lê Văn Thành 1992 x 07909200783 31/11/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

26 Lê Phúc Tạo 1999 x 312413846 3/3/2017
Công an tỉnh 

Tiền Giang

27 Lê Kim Oanh 2000 x 025835490 22/03/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

28
Trần Thị Hồng 

Nhung
1999 x 077199000320 10/6/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

29
Bùi Nguyễn Thị 

Hoàng Phƣơng
1995 x 079195000720 11/4/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

28 Bình Thới, 

Phƣờng 

14,Quận 11

CÔNG TY  

CỔ PHẦN 

CAO SU 

SÀI GÒN - 

KYMDAN

21-23 Trần 

Lựu, phƣờng 

An Phú, Quận 2

CÔNG TY  

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI - DỊCH 

VỤ  - SẢN 

XUẤT HOA 

HƢỚNG 

DƢƠNG



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

30 Lê Thị Thảo 1993 x 264435523 2/3/2011
Công an tỉnh 

Ninh Thuận

31
Nguyễn Lê Thanh 

Thúy
2001 x 079301023849 10/7/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

32 Nguyễn Thanh Hoài 1990 x 092090002136 29/12/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

33
Nguyễn Thị Ngọc 

Thắm
1994 x 273495548 3/8/2009

Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

34
Nguyễn Hữu Nhân 

Tâm
1999 x 046099000018 20/04/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

35 Murakami Masaaki 1980 x TK3363471 26/11/2010
Bộ Ngoại giao 

Nhật Bản

36 Masuto Shinji 1975 x MU7665872 8/5/2018
Bộ Ngoại giao 

Nhật Bản

37
Thái Nguyễn Thanh 

Bình
1983 x 311842160 16/11/2012

Công an tỉnh 

Tiền Giang

38 Lê Thị Ngọc Mai 1972 x 024328981 15/5/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

39 Nguyễn Văn Sản 1964 x 141112246 2/12/2004
Công an tỉnh Hải 

Dƣơng 

40 Tràn Thị Hai 1975 x 024660470 4/12/2006
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

41
Nguyễn Thị Kim 

Duyên
1965 x 022205247 20/3/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

42 Lƣơng Thị Tân 1972 x 049172000038 20/11/2016
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

21-23 Trần 

Lựu, phƣờng 

An Phú, Quận 2

CÔNG TY  

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI - DỊCH 

VỤ  - SẢN 

XUẤT HOA 

HƢỚNG 

DƢƠNG

11 Lê Thánh 

Tôn, phƣờng 

Bến Nghé, 

Quận 1

CÔNG TY  

TNHH 

TSUNAYA 

VIỆT NAM

1051 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh 

(Bình Quới), 

Phƣờng 28, 

quận Bình 

Thạnh

CÔNG TY  

TNHH 

ĐIỀU 

DƢỠNG 

VÀ CAI 

NGHIỆN 

MA TÚY 

THANH ĐA



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

43 Nguyễn Thị Thanh 1965 x 022136982 20/2/2006
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

44 Ngô Thành Long 1998 x  025743216 21/5/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

45 Võ Văn Thanh Tùng 1994 x  025090316 6/3/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

46 Dƣơng Ngọc Châu 1997 x  231253448 15/8/2015
Công an tỉnh Gia 

Lai

47 Lê Quốc Đăng Khoa 1997 x  025764650 11/6/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

48 Nguyễn Thị Mai Khƣơng1996  x 225610875 8/1/2013
Công an tỉnh 

Khánh Hòa 

49 Đỗ Hòa Hiệp 1998 x  0272643153 29/9/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

50 Phạm Thành Thất 1995 x  091095000034 24/8/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

51 Đặng Kiều Anh 1996  x 079196004918 1/10/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

52 Nguyễn Hữu Nghĩa 1998 x  031098000047 10/6/2014

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

53 Hoàng  Lan 1994  x 025202489 12/10/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

54 Bùi Thị Thiện  Tâm 1998  x 025724084 7/12/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

1051 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh 

(Bình Quới), 

Phƣờng 28, 

quận Bình 

Thạnh

CÔNG TY  

TNHH 

ĐIỀU 

DƢỠNG 

VÀ CAI 

NGHIỆN 

MA TÚY 

THANH ĐA

76 Lê Lai, 

phƣờng Bến 

Thành, Quận 1

CÔNG TY  

TNHH 

THỰC 

PHẨM & 

NƢỚC GIẢI 

KHÁT Ý 

TƢỞNG 

VIỆT



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

55 La Quốc Anh Dũng 1997 x  025724970 9/1/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

56 Vũ Thanh Thi 1993  x 025350684 4/9/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

57 Nguyễn Thị Trâm Anh 1997  x 38197002860 17/10/2017
Công an tỉnh 

Thanh Hóa

58 Lê Đoàn Khánh Vy 1999  x 026057982 16/6/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

59 Kiều Ngô Kim Khánh 1999 x  072199002349 1/8/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

60 Trần Thị Diễm Hƣơng 1999  x 025888961 4/6/2016
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

61 Nguyễn Phạm Bá Toàn 1999  x 334931535 11/12/2013
Công an tỉnh Trà 

Vinh

62 Lý Phúc Hậu 1999 x  089099000108 24/7/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

63 Lƣu Đức Anh 1999 x  079099007733 16/8/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

64 Lƣơng Gia Huy 1997 x  025731145 11/6/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

65 Đào Tấn Công 1998 x  025729196 27/2/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

66Phạm Nguyễn Khánh Linh1998  x 281172763 7/9/2013
Công an tỉnh 

Bình Dƣơng

76 Lê Lai, 

phƣờng Bến 

Thành, Quận 1

CÔNG TY  

TNHH 

THỰC 

PHẨM & 

NƢỚC GIẢI 

KHÁT Ý 

TƢỞNG 

VIỆT



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

67 Nguyễn Ngụy Nhi 1998  x 251019624 29/7/2013
Công an tỉnh 

Lâm Đồng

68 La Ngọc Thanh 1989  x 079189000773 31/3/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

69 Nguyễn Bảo Đức 1998 x  352444425 14/8/2017
Công an tỉnh An 

Giang

70NguyễN Thanh HoàNg Nam1997 x  025554242 27/12/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

71 Nguyễn Thị Mỹ Anh 1999  x 025988111 24/1/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

72 Huỳnh Anh  Phƣơng 1993  x 024895831 18/1/2007
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

73Nguyễn Ngọc Đức Nguyên1997 x  025537757 20/10/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

74Nguyễn Huỳnh Nhƣ Ngọc1996  x 0301556970 10/6/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

75 Nguyễn Lê Ngọc Huyền 1997  x 251123588 24/5/2014
Công an tỉnh 

Lâm Đồng

76 Nguyễn Tấn Phát 1997 x  025632532 22/7/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

77 Phan Ngọc Anh Thy 1996  x 025359958 29/10/1996
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

78 Võ Ngọc Hậu 2000 x  079200003492 30/5/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

79 Nguyễn Thị Hồng Diễm 1999  x 221470559 8/6/2018
Công an tỉnh Phú 

Yên 

76 Lê Lai, 

phƣờng Bến 

Thành, Quận 1

CÔNG TY  

TNHH 

THỰC 

PHẨM & 

NƢỚC GIẢI 

KHÁT Ý 

TƢỞNG 

VIỆT



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

80 Phan Thị Diễm Phúc 2000  x 191909125 16/12/2014
Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

81 TrầN Thị ThảO Uyên 1999  x 225929091 20/3/2017
Công an tỉnh 

Khánh Hòa 

82 Trịnh Thị Minh Ngọc 1998  x 077198000298 25/7/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

83 Nguyễn Thế Trung 1998 x  087098000030 12/6/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

84 Nguyễn Trung Phƣớc 1994  x 025342090 8/9/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

85 Mai Văn Hoan 2000 x 163459195 25/5/2015
Công an tỉnh 

Nam Định 

86 Mai Trƣơng Bảo Ánh 1998 x 2645024999 28/1/2014
Công an tỉnh 

Ninh Thuận

87 Phù Bang Thăng 2000 x 272743625 24/6/2015
Công an tỉnh 

Đồng Nai

88 Nguyễn Thị Thu 1995 x 273650438 19/12/2013
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

89 Trần Kim Ngân 1987 x 079187011489 27/04/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

90Nguyễn Thị Trang Phƣợng1997 x 366183553 11/09/2017
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

91 Ngô Thị Thu Lai 1995 x 251256106 23/03/2018
Công an tỉnh 

Lâm Đồng

92 Lê Hoàng Cƣờng 1999 x 352496976 27/06/2014
Công an tỉnh An 

Giang

76 Lê Lai, 

phƣờng Bến 

Thành, Quận 1

CÔNG TY  

TNHH 

THỰC 

PHẨM & 

NƢỚC GIẢI 

KHÁT Ý 

TƢỞNG 

VIỆT

135/37/50 

Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phƣờng 

22, quận Bình 

Thạnh

CÔNG TY  

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ 

CAO 

NGUYÊN



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

93 Võ Thị Mỹ Hạnh 1997 x 241688147 19/6/2014
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

94 Đinh Thị Thảo Anh 1994 x 250941540 10/6/2010
Công an tỉnh 

Lâm Đồng

95 Lê Thị Dự 1989 x 026005267 3/3/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

96 Lê Ngọc Khánh 2000 x 187730648 11/6/2016
Công an tỉnh 

Nghệ An

97 Võ Ngọc Kim Chi x 079300012499 16/4/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

98 Huỳnh Thị Mỹ Thuyền x 079199003491 30/9/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

99 Nguyễn Vƣơng 1991 x 341540540 30/8/2011
Công an tỉnh 

Đồng Tháp 

100 Võ Hồng Hải 1997 x 025784229 13/7/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

101 Nguyễn Bình Quốc Đạt 1997 x 025555719 2/1/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

102Nguyễn Ngọc Tú Huyên 1996 x 334904209 21/12/2012
Công an tỉnh Trà 

Vinh 

103 Đinh Ngọc Minh Khuê 2000 x 079300005383 05/08/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

104 Đào Tuyết Lan Anh 1998 x 025699023 25/11/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

105 Lƣ Hà Long 1988 x 024085369 24/3/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

135/37/50 

Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phƣờng 

22, quận Bình 

Thạnh

CÔNG TY  

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ 

CAO 

NGUYÊN



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 

thi và xác 

nhận thông tin 

cá nhân

106 Nguyễn Thảo Tuyên 1999 x 225918343 26/1/2016
Công an tỉnh 

Khánh Hòa

107 Lý Chánh Trung 1992 x 024678531 16/01/2007
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

108 Nguyễn Thành Nguyên 1997 x 025546395 17/11/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

109 Hồ Kim Hằng 1996 x 025488102 4/3/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

110 Nguyễn Ngọc Châu 1995 x 025224939 26/2/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

111 Mai Tuấn Hùng 1995 x 273518586 26/04/2010
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

112 Lê Hoài Bảo 1995 x 381714433 21/07/2010
Công an tỉnh Cà 

Mau

113 Võ Đông Phát 1995 x 221369593 03/08/2011
Công an tỉnh Phú 

Yên

114 Nguyễn Phƣơng Vy 1998 x 025712462 31/10/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

115 Lƣu Thị Khánh Vy 1999 x 025874980 15/1/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

116 Trà Thiên Thanh 1998 x 272728091 24/11/2014
Công an tỉnh 

Đồng Nai

117 Tạ Nguyễn Mai Phƣơng 1990 x 079190005182 04/08/2017
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
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118 Lê Bá Nhật Minh 1997 x 272513124 01/07/2012
Công an tỉnh 

Đồng Nai

119 Võ Thị Bích Vân 1999 x 251170367 08/08/2015
Công an tỉnh 

Lâm Đồng 

120 Lê Nguyễn Thùy Uyên 1998 x 251144787 29/01/2015
Công an tỉnh 

Lâm Đồng 

121 Phạm Trần Duy Liêm 1988 x 024339721 29/4/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

122 Đỗ Văn Khải 1999 x 26048335 15/9/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

123 Vũ Thị Thanh sx x 023678470 19/4/2000
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

124 Đoàn Việt Dũng sx x

125 Hà Thị Nhung sx x 019189000180 21/1/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
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DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ 

CAO 

NGUYÊN

828 đƣờng 

Quốc lộ 13, 

Khu phố 4, 

phƣờng Hiệp 

Bình Phƣớc, 

quận Thủ Đức

CƠ SỞ TỨ 

HẢI

Chuyên viên coi thi
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Đặng Mỹ Linh
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